BM-ĐT-15-01
	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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DANH SÁCH IN BẰNG TỐT NGHIỆP – ĐỢT ……… - NĂM ………

hỆ: ………………………

	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Giới 
tính
	Lớp
	Xếp loại 
TN
	Ngành

 
	Sex
	Upon
	Degree classification
	Mode of study
	Số vào sổ cấp bằng

	
	
	
	
	
	
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Danh sách có: …………. sinh viên

	Trưởng phòng Đào tạo
(Ký và ghi rõ họ tên)


	TP. HCM, ngày ….. tháng …… năm ………
Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)




BM-ĐT-15-02
	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc






DANH SÁCH IN CHỨNG CHỈ …………………. - NĂM ………

hỆ: ……………………… – khóa: …….………
	STT
	MSSV
	Họ đệm
	Tên
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	Lớp
	Xếp loại

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


Danh sách có: ……………… sinh viên
	Trưởng phòng Đào tạo
(Ký và ghi rõ họ tên)


	TP. HCM, ngày ….. tháng …… năm ………
Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)




BM-ĐT-15-03
	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc






BIÊN BẢN BÀN GIAO VĂN BẰNG/ CHỨNG CHỈ
Hôm nay vào lúc……ngày………tháng…….năm…….tại

Chúng tôi gồm có:

Bên Bàn giao: 

Họ tên: ………………………………Chức vụ 

Họ tên: ………………………………Chức vụ

Bên Nhận:

Họ tên: ………………………………Chức vụ

Họ tên: ………………………………Chức vụ

Đã tiến hành bàn giao:
	TT
	Nội dung
	Số lượng
	Số hiệu Bằng
	Tình trạng
	Ghi chú

	01
	Bằng tốt nghiệp/ Chứng chỉ
	
	
	
	

	02
	Bằng tốt nghiệp/ Chứng chỉ
	
	
	
	

	03
	Bằng tốt nghiệp/ Chứng chỉ
	
	
	
	

	04
	Bằng tốt nghiệp/ Chứng chỉ
	
	
	
	

	05
	Phôi còn thừa
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	


Kèm theo: 

Công việc bàn giao kết thúc vào lúc…………ngày……….tháng………năm

Biên bản này được làm thành 02 bản mỗi bên liên quan giữ 01 bản.

	Bên bàn giao
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Bên nhận
(Ký, ghi rõ họ tên)



BM-ĐT-15-04

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐẢO TẠO

	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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   SỔ CẤP PHÁT VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP

HỆ …………………

QUYỂN SỐ: ……

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐẢO TẠO

	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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   SỔ CẤP PHÁT VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP

HỆ …………………

Quyển số: …………

	
	CHỨNG NHẬN

Sổ phát bằng này có: ………………trang

Đánh số trang từ số: …………………….

                         đến số: …………………….

Đăng ký từ số: ……….. đến số: ………….

TP. HCM, ngày ….. tháng …… năm ………

HIỆU TRƯỞNG



Trang: …….
	Số TT
	Họ và tên người học
	Ngày tháng năm sinh
	Giới tính
	Dân tộc
	Quốc tịch
	Nơi sinh
	Khoá học
	Năm tốt nghiệp
	Ngành đào tạo
	Xếp loại tốt nghiệp
	Hình thức đào tạo
	Số hiệu văn bằng,
	Số Quyết định tốt nghiệp
	Vào sổ cấp văn bằng, số
	Người nhận văn bằng ký nhận, ghi rõ họ tên
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


BM-ĐT-15-05

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH

PHÒNG ĐÀO TẠO

---------------

SỔ CẤP PHÁT CHỨNG CHỈ 

……………………….. – KHÓA …….
HỆ ………………… – CHÍNH QUY

QUYỂN SỐ:  …………
Trang ………..

	STT
	MSSV
	Họ đệm
	Tên
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	Lớp
	Xếp loại
	Số hiệu
	Vào sổ cấp CC số
	Ký nhận – Ghi rõ họ tên
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 








